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BỨC TRANH TOÀN CẢNH 2025: Sản lượng không như kỳ vọng chủ yếu tới từ dịch bệnh trên đàn heo

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

2020 2021 2022 2023 2024 2025*

Sản lượng thức ăn gia súc, gia cầm 2020-2025 (triệu tấn, gồm cả công nghiệp
và tự trộn)

Heo Gà Vịt Bò
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BỨC TRANH TOÀN CẢNH 2025: Nhập khẩu nguyên liệu bùng nổ năm 2024 trong khi sản xuất không tăng tương 

ứng khiến lượng tồn kho nguyên liệu cao, đẩy lượng nhập khẩu một số nguyên liệu chính trong năm 2025 giảm
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Lượng các loại nguyên liệu TACN chính nhập khẩu 2022-2025 (triệu tấn)

Ngô hạt Khô đậu tương Lúa mỳ TACN Đậu tương DDGS ngô Cám mỳ

Khô dầu cọ Bột xương thịt Gluten ngô Bột gia cầm Lúa mạch
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BỨC TRANH TOÀN CẢNH 2025: Thị phần cám heo giảm, cám gà tăng
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Thị phần sản xuất cám theo chủng loại 2022 
(%)
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Thị phần sản xuất cám theo chủng loại giai đoạn
2023-2025 – giai đoạn dịch tả châu Phi bùng mạnh

trở lại (%)
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BỨC TRANH TOÀN CẢNH 2025: Cám gà trắng tăng tốt trong khi cám gà màu và gà đẻ trứng chỉ tăng rất nhẹ
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BỨC TRANH TOÀN CẢNH 2025: Các công ty cám có mảng chăn nuôi nội bộ vẫn tăng đàn heo do lợi nhuận tốt trong 

khi một số mảng khác giảm lại do lỗ 
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BỨC TRANH TOÀN CẢNH 2025: Xuất khẩu cám gia cầm tăng mạnh nhờ hoạt động xuất khẩu gà giống đi 

Campuchia
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Xuất khẩu thức ăn gia súc, gia cầm 2021-2025 
(tấn)

Thức ăn gia súc Thức ăn gia cầm

Xuất khẩu thức ăn gia cầm thành phẩm đi Campuchia 
tăng mạnh trong năm 2025 khi lượng xuất chỉ riêng 5 
tháng đầu năm đã đạt tương đương cả năm 2024, cùng 
hoạt động bán giống gà nhộn nhịp qua biên giới cho thấy 
chăn nuôi gà tại Campuchia cũng có xu hướng mở rộng 
do giá heo cao. Tuy nhiên, cũng không loại trừ việc tăng 
bán giống và cám gà đi Cam có thể khiến cho gà từ Cam 
quay ngược trở lại Việt Nam tiêu thụ khi giá Việt Nam 
cao, giá Campuchia thấp

Xuất khẩu thức ăn gia súc cũng có xu hướng tăng nhưng 
mức tăng không đáng kể



OUTLOOK 2025

AGRO © 2025 AgroMonitor & Viettraders 1

0

BỨC TRANH TOÀN CẢNH 2025
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Campuchia Khác
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XU HƯỚNG CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2025

Vỗ béo bò Úc có xu hướng tăng 
khiến sản lượng cám các công 
ty có mảng nội bộ vỗ béo bò Úc 
tăng

Chăn nuôi bò nội tiếp tục ảm 
đạm trong nửa cuối năm 2025 
do xuất khẩu biên mậu đi Trung 
Quốc khó khăn

Các công ty cám có mảng chăn 
nuôi thả bù cho việc sụt giảm 
trước đó và tăng thêm một số 
trại mới do lợi nhuận chăn nuôi 
tốt. Tuy nhiên dịch bênh có thể 
khiến việc thả không như kỳ 
vọng

Các trại tư lớn có khả năng tiếp 
cận nguồn hậu bị từ các công 
ty cám/công ty chăn nuôi sau 
khi đã thả đủ công suất nội bộ. 
Dịch bệnh phức tạp khiến các 
trại có xu hướng bán heo con 
nhiều hơn

Các trại nhỏ có xu hướng mua 
heo con về nuôi hoặc gầy nái từ 
đàn heo thịt. Dịch bệnh phức 
tạp có thể khiến heo hậu bị 
mua từ các nguồn bị ủ bệnh 
nhiều hơn. Hoạt động nuôi gột 
tiếp tục mạnh

Các công ty cám có mảng gia 
công giữ/tăng nhẹ quy mô gà 
màu, tăng khá mạnh gà trắng, 
tăng vịt

Nuôi gà trứng, gà màu và vịt 
trong dân giảm, nhằm cân đối 
lại cung cầu, ảnh hưởng tới nhu 
cầu cám các phân khúc này tại 
thị trường tự do
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TRIỂN VỌNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC GIA CẦM 2026
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Triển vọng sản lượng thức ăn gia súc, gia cầm 2026 (bao gồm tự trộn và hỗn hợp, triệu
tấn)

Heo Gà Vịt Bò
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